
STT Mã SV Mã HP Tên học phần Tổ Ngày thi Phòng thi

1 3123350150 Thảo 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

2 3123350091 Ngân 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

3 3123350065 Liên 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

4 3123350119 Như 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

5 3123350149 Thảo 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

6 3123350113 Nhiệm 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

7 3123350089 Ngân 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

8 3124550155 Trân 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 003 06/07/2026 C.A101

9 3124410191 Loan 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 004 06/07/2026 C.A107

10 3123350157 Thùy 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 004 06/07/2026 C.A107

11 3123350175 Toại 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 004 06/07/2026 C.A107

12 3123350200 Vy 861303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 004 06/07/2026 C.A107

13 3123110007 Hải 863412
Quản lý HCNN & quản lý ngành GD-ĐT (trường 

trung học)
002 06/07/2026 C.A301

14 3121130033 Điền 863412
Quản lý HCNN & quản lý ngành GD-ĐT (trường 

trung học)
002 06/07/2026 C.A301

15 3123010048 Tùng 863412
Quản lý HCNN & quản lý ngành GD-ĐT (trường 

trung học)
002 06/07/2026 C.A301

16 3123010024 Nguyên 863412
Quản lý HCNN & quản lý ngành GD-ĐT (trường 

trung học)
002 06/07/2026 C.A301

17 3123010011 Hạ 801505 Độ đo tích phân 001 06/07/2026 C.C101

18 3124410288 Phước 864006 Giải tích 2 001 06/07/2026 C.A302

19 3123330285 Như 867511 Kinh tế lượng 001 06/07/2026 C.B108

20 3123010002 Chi 801505 Độ đo tích phân 001 06/07/2026 C.C101

21 3123010037 Thanh 801505 Độ đo tích phân 001 06/07/2026 C.C101

22 3124190121 Thư 819504 Lý luận dạy học mầm non hiện đại 003 06/07/2026 C.C103

23 3124190028 Dương 819504 Lý luận dạy học mầm non hiện đại 001 06/07/2026 C.C103

24 3124190124 Thư 819504 Lý luận dạy học mầm non hiện đại 001 06/07/2026 C.C103

25 3121530036 Đình 865005 Logic học 003 06/07/2026 C.C105

26 3123350023 Diễm 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

Vũ Trần Mỹ DTO1231 DTO1241_01 12:30
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Võ Ngô Thảo DTL1221 ______01 12:30

Đỗ Thị DVI1233 ______04 15:00

Ngô Ngọc Thùy DGM1241 DGM1251_01 12:30

Vũ Hoàng Minh DGM1241 DGM1251_01 12:30

Tạ Thúy DTO1231 DTO1241_01 12:30

Lê Anh DGM1241 DGM1251_01 12:30

Dương Ngọc Minh DQK1233 ______01 12:30

Dương Thị Linh DTO1231 DTO1241_01 12:30

Nguyễn Huỳnh Bảo DTO1231 ______03 12:30

Đinh Lê Tuệ DCT1242 ______01 12:30

Nguyễn Minh DSA1221 ______03 12:30

Phạm Liêu Thanh DTO1231 ______03 12:30

Nguyễn Trần Hạ DVI1233 ______04 07:00

Lê Thanh DDI1231 ______03 12:30

Nguyễn Hoàng Phương DVI1231 ______04 07:00

Trần Công DVI1233 ______04 07:00

Ngô Nguyễn Bảo DKQ1242 ______01 07:00

Nguyễn Thị DCT1245 ______04 07:00

Lý Diệu DVI1233 ______01 07:00

Lê Thanh DVI1232 ______01 07:00

Nguyễn Ngọc Khương DVI1231 ______01 07:00

Huỳnh Kim Thái DVI1232 ______01 07:00

Trần Thị Bích DVI1231 ______01 07:00

Nông Thị DVI1233 ______01 07:00

THÔNG BÁO LỊCH THI CỦA CÁC SINH VIÊN HOÃN THI, ĐƯỢC THI LẠI

Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026

Họ và tên Tên lớp Nhóm Giờ thi Ghi chú

Lại Thị Ngọc DVI1233 ______01 07:00

Mẫu in: L1205.002

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  07 năm  2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN



STT Mã SV Mã HP Tên học phần Tổ Ngày thi Phòng thi

27 3123330292 Như 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

28 3123350186 Trinh 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

29 3123350172 Tiên 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

30 3123350014 Bình 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

31 3123350188 Trúc 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

32 3123530063 Nhàn 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

33 3123350177 Toàn 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

34 3123350020 Chương 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 001 06/07/2026 C.A107

35 3123060004 Bi 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 005 06/07/2026 C.A411

36 3123190005 Anh 861304 Tư tưởng Hồ Chí Minh 005 06/07/2026 C.A411

37 3123350009 Ánh 862407 Giáo dục quốc phòng và an ninh II 002 07/07/2026 C.A101

38 3123350031 Đại 862407 Giáo dục quốc phòng và an ninh II 002 07/07/2026 C.A101

39 3124390035 Thành 862407 Giáo dục quốc phòng và an ninh II 026 07/07/2026 C.A301

40 3123350118 Như 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

41 3123350189 Trúc 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

42 3123350050 Hoàng 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

43 3123350199 Vy 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

44 3123350143 Tài 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

45 3123350180 Trang 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

46 3123350179 Trang 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

47 3123350210 Yến 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

48 3123350111 Nhi 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 004 07/07/2026 C.A107

49 3123350109 Nhi 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

50 3123350155 Thuận 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

51 3123350078 Mai 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

52 3123350205 Ý 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

53 3123350025 Dung 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

54 3123350166 Thư 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

55 3123350096 Ngọc 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

56 3123350146 Tâm 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

57 3123350084 My 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

58 3123350209 Yến 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207
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Trần Nguyễn Trà DVI1232 ______04 09:30

Nguyễn Thị Ngọc DVI1232 ______04 09:30

Nguyễn Thị Ánh DVI1232 ______04 09:30

Vũ Phương DVI1232 ______04 09:30

Phạm Thị Kim DVI1232 ______04 09:30

Phạm Nguyễn Anh DVI1233 ______04 09:30

Nguyễn Thị Hoàng DVI1233 ______04 09:30

Tiền Thị Như DVI1231 ______04 09:30

Nguyễn Thị Yến DVI1232 ______04 09:30

Thạch Thái DVI1232 ______04 09:30

Phạm Thị Kim DVI1233 ______03 09:30

Thạch Thị Cẩm DVI1231 ______03 09:30

Trần Kim DVI1232 ______03 09:30

Nguyễn Trịnh Hoàng DVI1231 ______03 09:30

Lê Trương Yến DVI1232 ______03 09:30

Phan Thành DVI1233 ______03 09:30

Nguyễn Thanh DVI1233 ______03 09:30

Nguyễn Hữu Phụng DVI1233 ______03 09:30

Mai Văn DTT1241 862407_Chuan_Dot1 07:00

Nguyễn Huỳnh DVI1233 ______03 09:30

Lê Nguyễn Hồng DVI1232 862407_Chuan_Dot1 07:00

Lê Quốc DVI1232 862407_Chuan_Dot1 07:00

Nguyễn Văn DSI1231 ______03 15:00

Võ Ngọc DGM1232 ______03 15:00

Hà Thái DVI1232 ______04 15:00

Nguyễn Hà Nguyên DVI1233 ______04 15:00

Lê Anh DVI1232 ______04 15:00

Hồ Thị Thanh DTL1232 ______04 15:00

Huỳnh Thị Cẩm DVI1233 ______04 15:00

Dương Nhã DVI1231 ______04 15:00

Trần Ngọc Huỳnh DQK1234 ______04 15:00

Tôn Thị Phương DVI1233 ______04 15:00

THÔNG BÁO LỊCH THI CỦA CÁC SINH VIÊN HOÃN THI, ĐƯỢC THI LẠI
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STT Mã SV Mã HP Tên học phần Tổ Ngày thi Phòng thi

59 3123350106 Nhi 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 001 07/07/2026 C.A207

60 3123350067 Linh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

61 3123350026 Duy 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

62 3123350135 Phương 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

63 3123060004 Bi 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

64 3123350165 Thư 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

65 3123350130 Phúc 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

66 3123350153 Thảo 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

67 3123350060 Khanh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

68 3123350048 Hiền 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

69 3123190005 Anh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

70 3123350144 Tâm 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 003 07/07/2026 C.A301

71 3123350126 Oanh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

72 3123350022 Danh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

73 3123350186 Trinh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

74 3123350011 Ánh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

75 3123350187 Trinh 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

76 3123350177 Toàn 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

77 3123530063 Nhàn 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

78 3123350132 Phước 861305 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 002 07/07/2026 C.A307

79 3123350205 Ý 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

80 3123350123 Như 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

81 3123350172 Tiên 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

82 3123350121 Như 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

83 3123350142 Sơn 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

84 3123350176 Toàn 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

85 3123350113 Nhiệm 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

86 3123350118 Như 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

87 3123350137 Quân 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

88 3123350054 Huy 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 002 07/07/2026 C.A101

89 3124100011 Ngọc 866401 Tiếng Anh 1 001 07/07/2026 C.A102

90 3123350078 Mai 866401 Tiếng Anh 1 001 07/07/2026 C.A102
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Trương Thụy Như DSU1241 ______14 12:30

Nguyễn Thị Hoàng DVI1233 ______14 12:30

Nguyễn Huy DVI1232 ______01 12:30

Đinh Phạm Anh DVI1233 ______01 12:30

Lý Diệu DVI1233 ______01 12:30

Nguyễn Huỳnh DVI1233 ______01 12:30

Nhữ Thái DVI1232 ______01 12:30

Dương Bảo DVI1231 ______01 12:30

Huỳnh Thị Cẩm DVI1233 ______01 12:30

Phạm Ngọc Huỳnh DVI1232 ______01 12:30

Tiền Thị Như DVI1231 ______01 12:30

Trần Thị Kim DVI1233 ______01 12:30

Hồ Thị Thanh DTL1232 ______06 09:30

Lê Dương Trọng DVI1233 ______06 09:30

Trần Thị Ngọc DVI1231 ______06 09:30

Hà Thái DVI1232 ______06 09:30

Tôn Thị Phương DVI1233 ______06 09:30

Nguyễn Lưu Minh DVI1231 ______06 09:30

Trần Thị DVI1233 ______06 09:30

Nguyễn Ngọc DVI1232 ______06 09:30

Võ Ngọc DGM1232 ______06 09:30

Nguyễn Hoàng DVI1231 ______06 09:30

Lê Nguyễn Bảo DVI1232 ______06 09:30

Nguyễn Dịu DVI1231 ______06 09:30

Nguyễn Trọng DVI1231 ______06 09:30

Nguyễn Thị Thu DVI1233 ______06 09:30

Nguyễn Văn DSI1231 ______06 09:30

Nguyễn Thị Anh DVI1232 ______06 09:30

Đinh Phương DVI1233 ______06 09:30

Nguyễn Ngọc Uyên DVI1233 ______06 09:30

Đinh Thị Yến DVI1232 ______04 09:30

Đinh Thị Thùy DVI1232 ______06 09:30

THÔNG BÁO LỊCH THI CỦA CÁC SINH VIÊN HOÃN THI, ĐƯỢC THI LẠI
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91 3124490004 Bình 866401 Tiếng Anh 1 001 07/07/2026 C.A102

92 3123350106 Nhi 866401 Tiếng Anh 1 001 07/07/2026 C.A102

93 3125190031 Dương 866401 Tiếng Anh 1 002 07/07/2026 C.A103

94 3123350112 Nhi 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

95 3123350062 Kiệt 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

96 3123350183 Trâm 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

97 3123350023 Diễm 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

98 3123350166 Thư 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

99 3123350200 Vy 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

100 3123350129 Phúc 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

101 3123350117 Như 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

102 3123350055 Huy 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

103 3124130090 Trâm 865002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 001 07/07/2026 C.A107

104 3123550167 Trúc 867508 Toán cao cấp C2 001 07/07/2026 C.A301

105 3123190005 Anh 819413 PPNC khoa học giáo dục mầm non 003 07/07/2026 C.C102

106 3125550004 Anh 867007 Toán cao cấp C1 004 07/07/2026 C.C103

107 3123350112 Nhi 866402 Tiếng Anh 2 002 08/07/2026 C.A103

108 3123350054 Huy 866402 Tiếng Anh 2 002 08/07/2026 C.A103

109 3124150128 Thảo 866402 Tiếng Anh 2 002 08/07/2026 C.A103

110 3124330146 Lan 866402 Tiếng Anh 2 001 08/07/2026 C.A308

111 3124480042 Nam 866402 Tiếng Anh 2 001 08/07/2026 C.A308

112 3124411249 Quân 841312 Tiếng Anh B1 - 2 001 08/07/2026 C.A107

113 3124390035 Thành 861302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 004 08/07/2026 C.A412

114 3124550166 Tuyết 833075 Nghệ thuật lãnh đạo 001 08/07/2026 C.A306

115 3124710043 Thủy 832026 Thuế (ngành Kế toán, ngành TC ngân hàng) 001 08/07/2026 C.C102

116 3124320047 Diễm 832026 Thuế (ngành Kế toán, ngành TC ngân hàng) 001 08/07/2026 C.C102

117 3124380260 Thư 813410 Đọc - Viết 3 001 09/07/2026 C.A102

118 3124410154 Khoa 841109 Cơ sở dữ liệu 001 09/07/2026 C.A204

119 3124390035 Thành 839307 Xuất bản điện tử 001 09/07/2026 C.A412

120 3123130008 Anh 813410 Đọc - Viết 3 001 09/07/2026 C.C107

121 3122420432 Trân 842301 Kế toán tài chính 003 09/07/2026 C.A409

122 3124430011 Anh 843504 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 001 09/07/2026 C.A208
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Nguyễn Thị Ngọc DTN1225 DTN1241_01 09:30

Nguyễn Thị Vân DLU1243 DLU1251_01 15:00

Mai Văn DTT1241 DTT1251_01 07:00

Lê Ngọc Quỳnh DSA1232 DAN1251_05 07:00

Nguyễn Minh DAN1241 DSA1251_01 07:00

Dương Anh DCT1246 DCT1251_01 07:00

Trần Bạch DKI1241 DKE1251_01 15:00

Nguyễn Thị Ngọc DKE1242 DKE1251_01 15:00

Mai Văn DTT1241 ______01 12:30

Nguyễn Thị Ánh DKQ1241 DQK1241_01 15:00

Nguyễn Quốc Hoài DTU1241 ______01 07:00

Nguyễn Hoài DCT124C7 DCT125C1_01 12:30

Nguyễn Mai DGT1243 ______10 07:00

Ngô Thị Hương DQK1242 ______01 07:00

Trần Thị Yến DVI1232 ______10 07:00

Đinh Phạm Anh DVI1233 ______10 07:00

Võ Ngọc DGM1232 DGM1241_01 15:00

Lý Kiều DKQ1251 ______01 15:00

Đinh Nguyễn Huyền DSA1242 ______01 12:30

Cao Ngọc DKQ1233 ______01 15:00

Hồ Huỳnh DVI1232 ______01 12:30

Trần Anh DVI1231 ______01 12:30

Nguyễn Trần Hạ DVI1233 ______01 12:30

Nguyễn DVI1233 ______01 12:30

Đỗ Thị DVI1233 ______01 12:30

Phạm Nguyễn Anh DVI1233 ______01 12:30

Nguyễn Tuấn DVI1231 ______01 12:30

Phạm Thị Bích DVI1231 ______01 12:30

Lưu Thị Thùy DGM1253 ______01 12:30

Trần Thị Yến DVI1232 ______01 12:30

Trần Quốc DDE1241 ______14 12:30

Đinh Thị Yến DVI1232 ______14 12:30

THÔNG BÁO LỊCH THI CỦA CÁC SINH VIÊN HOÃN THI, ĐƯỢC THI LẠI

Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026

Họ và tên Tên lớp Nhóm Giờ thi Ghi chú



STT Mã SV Mã HP Tên học phần Tổ Ngày thi Phòng thi

123 3123390069 Vy 839021 Thư mục học 001 10/07/2026 C.A107

124 3124710029 Nhàn 832112 Kế toán ngân hàng thương mại 001 10/07/2026 C.A110

125 3123590033 Mai 859422 Quản trị chất lượng dịch vụ 001 10/07/2026 C.A210

126 3124390035 Thành 839409 Tự động hóa thư viện 001 10/07/2026 C.A302

127 3122560072 Thịnh 865006 Pháp luật đại cương 002 10/07/2026 C.A101

128 3123350161 Thư 865006 Pháp luật đại cương 002 10/07/2026 C.A101

129 3123190038 Huệ 865006 Pháp luật đại cương 002 10/07/2026 C.A101

130 3123350014 Bình 865006 Pháp luật đại cương 002 10/07/2026 C.A101

131 3121460026 Linh 865006 Pháp luật đại cương 002 10/07/2026 C.A101

132 3123350030 Dương 865006 Pháp luật đại cương 002 10/07/2026 C.A101

133 3123500045 Tùng 865006 Pháp luật đại cương 001 10/07/2026 C.A103

134 3123420196 Linh 867006 Quy hoạch tuyến tính 001 10/07/2026 C.A101

135 3122320290 Phấn 867006 Quy hoạch tuyến tính 002 10/07/2026 C.A107

136 3123330047 Chiến 867003 Pháp luật kinh doanh 003 10/07/2026 C.A110

137 3123380358 Vy 867003 Pháp luật kinh doanh 003 10/07/2026 C.A110

138 3124320030 Ánh 867003 Pháp luật kinh doanh 003 10/07/2026 C.A110

139 3125150198 Chi 861301 Triết học Mác - Lênin 001 10/07/2026 C.A201

140 3125590044 Thùy 861301 Triết học Mác - Lênin 002 10/07/2026 C.A206

141 3125420351 Thịnh 861301 Triết học Mác - Lênin 002 10/07/2026 C.A206

142 3124540010 Đông 861301 Triết học Mác - Lênin 002 10/07/2026 C.A206

143 3124420395 Tiên 861301 Triết học Mác - Lênin 002 10/07/2026 C.A206

144 3124330265 Quỳnh 833312 Tâm lý học quản trị kinh doanh 003 13/07/2026 C.A108

145 3124100011 Ngọc 810421
Hệ thống phương pháp và các hình thức tổ chức 

dạy học Lịch sử
001 13/07/2026 C.A202

146 3123330308 Phương 867002 Nguyên lý kế toán 001 13/07/2026 C.A107

147 3125710004 Ánh 862406 Giáo dục quốc phòng và an ninh I 001 14/07/2026 C.A101

148 3124100011 Ngọc 862406 Giáo dục quốc phòng và an ninh I 001 14/07/2026 C.A101

Trang 5 / 5

Nguyễn Hồng DKI1251 ______09 07:00

Trương Thụy Như DSU1241 ______09 07:00

Trương Thụy Như DSU1241 DSU1251_01 09:30

Trần Thị Thu DQK1236 ______01 12:30

Lê Phạm Thủy DTN1243 ______06 15:00

Mai Thị Diễm DQK1243 DQK1241_01 07:00

Ngô Hữu DTN1252 ______06 15:00

Huỳnh Thị Phú DQT1242 ______06 15:00

Nguyễn Quỳnh DGT1252 ______03 15:00

Trần Nguyễn Phương DHA1251 ______06 15:00

Nguyễn Phạm Thanh DAN1235 ______04 15:00

Cao Thị DKE1245 ______04 15:00

Hồ Thị Hoàng DKE1231 ______01 15:00

Huỳnh Văn DQK1232 ______04 15:00

Trần Quốc DDV1231 ______04 12:30

Nguyễn Thị Khánh DTN1231 ______01 15:00

Nguyễn Võ Kim DQG1211 ______11 12:30

Lê Thị Thùy DVI1231 ______11 12:30

Nguyễn Thụy Minh DGM1233 ______11 12:30

Dương Nhã DVI1231 ______11 12:30

Đinh Phúc DKP1222 ______11 12:30

Ngô Gia DVI1232 ______11 12:30

Nguyễn Thị Tuyết DHA1231 DHA1241_01 09:30

Mai Văn DTT1241 DTT1251_01 09:30

Trần Thị Yến DTT1231 DTT1241_01 07:00

Nguyễn Thị Thanh DKI1241 DKI1241_01 09:30
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Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026
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